PAGE  

	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 2432/HD-SNN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


       Tuyªn Quang, ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2015


HƯỚNG DẪN

TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN TRÂU GIỐNG

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5286-90 về phương pháp phân cấp chất lượng trâu bò giống hướng thịt và cày kéo;

Căn cứ Tiêu chuẩn (TCVN-9370-2012) do Viện Chăn nuôi biên soạn về trâu giống - yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007 Ban hành quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

 Căn cứ Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;


Căn cứ Hướng dẫn số 2211/HD-SNN ngày 19/12/2007 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Để thống nhất cách chọn mua trâu giống thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Hướng dẫn kỹ thuật chọn trâu giống, cụ thể như sau: 
I. QUY ĐỊNH CHUNG 

-Về tuổi trâu,nghé và cách xác định tuổi: 
+ Nghé: tính từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi.

+ Trâu: tính từ 24 tháng tuổi trở lên.

 + Đối với trâu, nghé dưới 3 tuổi xác định tuổi bằng cách hỏi chủ gia súc, đối với trâu trên 3 tuổi xem răng xác định tuổi.

- Về cách tính khối lượng: Có thể tính khối lượng theo 2 phương pháp:

+ Bằng cân trực tiếp gia súc. 
+ Bằng cách đo vòng ngực và dài thân chéo để tính khối lượng.
Ghi chú: Cách xem răng định tuổi, phương pháp tính khối lượng, kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh thực hiện theo Hướng dẫn số 2211/HD-SNN ngày 19/12/2007 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO TỪNG LOẠI TRÂU, NGHÉ
1. Yêu cầu đối với nghé chọn làm giống

1.1.Về ngoại hình thể chất: ngoại hình của nghé được quy định như sau:
Bảng 1 – Ngoại hình của nghé

	Bộ phận 
	Đặc điểm

	A. Đặc điểm chung

	Ngoại hình
	Toàn thân phát triển cân đối, trước thấp sau cao, đi đứng nhanh nhẹn, lông thưa mượt, cơ thể khỏe mạnh, phàm ăn, đi đứng nhanh nhẹn.

	B. Các phần cơ thể

	Đầu và cổ
	- Đầu to cân đối; Trán rộng, phẳng; mõm bẹ; Mắt to và sáng, có khoảng cách cân đối; tai to; Sừng cong hình bán nguyệt, góc sừng to tròn, chắc và khỏe, sừng tròn đều, đỉnh sừng nhọn.

- Cổ thanh mảnh ở nghé cái và to ở nghé đực, cân đối, đầu cổ kết hợp hài hòa, chắc chắn.

	Thân mình
	- Ngực rộng và sâu, cân đối; Vai nở, đầy đặn, có bề rộng cân đối với xương sống. 

- Lưng rộng và phẳng từ vai đến hông; Xương sườn có độ cong tốt, gắn kết cân xứng với xương sống lưng; Hông rộng và phối hợp cân đối với lưng, mông; Khoảng cách giữa hai xương hông vừa phải.

- To, tròn, gọn, không xệ, đều về phía sau, ngực và bụng kết hợp hài hòa.

- Mông rộng, phẳng, ít dốc, cơ mông phát triển tốt; Đuôi dài vừa phải, gốc đuôi to, thẳng, chùm lông đuôi to và chụm, đuôi cử động bình thường.

	Chân
	- Chân chắc khỏe, không chạm khoeo, kết cấu hài hòa tự nhiên, Chân trước: thẳng và song song với nhau. Chân sau: nhìn từ phía sau phải tương đối thẳng, nhìn bên sườn có độ cong nhẹ hướng về phía trước.

- Khớp chân linh hoạt, kết hợp cân đối với chân. Móng chân tương đối tròn đều, khít và hướng về phía trước, đế móng dày.

- Khi bước đi, vết chân sau phải gần trùng vào vết chân trước.

	Vú và bộ phận sinh dục
	- Nghé cái có 4 vú cân xứng, không có vú kẹ, núm vú dài, da vú mỏng mịn và đàn hồi. Âm hộ ít nếp nhăn.

- Nghé đực có dịch hoàn phát triển tốt, độ lớn đều nhau. Dương vật cử động bình thường trong bao quy đầu. Bao quy đầu bao kín dương vật.


1.2. Khối lượng 

Khối lượng của nghé được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 – Khối lượng của nghé

	Chỉ tiêu
	Mức yêu cầu 

	
	Nghé đực
	Nghé cái

	Khối lượng sơ sinh, tính bằng kg, không nhỏ hơn 
	24
	24

	Khối lượng 6 tháng tuổi, tính bằng kg, không nhỏ hơn 
	90
	80

	Khối lượng 12 tháng tuổi, tính bằng kg, không nhỏ hơn
	140
	120

	Khối lượng 24 tháng tuổi, tính bằng kg, không nhỏ hơn
	240
	220


2.Yêu cầu đối với trâu đực giống
2.1.Về khối lượng: 3 tuổi ≥ 310 kg, 4 tuổi  ≥ 400 kg, 5 tuổi ≥ 450 kg, từ 6 -7 tuổi  ≥ 500 kg.

2.2. Về ngoại hình, thể chất: Chọn theo tiêu chuẩn sau: 

Bảng 3- Ngoại hình trâu đực giống

	A. Đặc điểm chung

	Ngoại hình
	Toàn thân hình chữ nhật, trước thấp sau cao, kết cấu cân đối khỏe mạnh và to lớn, lông thưa mượt, da có tính đàn hồi cao; Đi đứng nhanh nhẹn, có tính hăng.

	B. Đặc điểm các phần cơ thể

	Đầu và cổ
	- Đầu to ngắn; hai sừng cong, hình bán nguyệt, gốc sừng vuông cạnh, chắc và khỏe, sừng tròn đều, đỉnh sừng nhọn, các vết lõm trên mặt sừng rõ và sâu; trán phẳng, sừng và trán nằm trên một mặt phẳng; Lỗ mũi rộng vừa phải, mũi mềm, ướt, mõm bẹ; răng đều ngắn, dày bản; Mắt to và sáng, 2 mắt có khoảng cách cân đối, tai to.

- Cổ tròn to, chắc chắn, dài cân đối, đầu và cổ kết hợp hài hòa, chắc chắn.

	Thân mình
	- Vai tròn, nở, đầy đặn, có bề rộng cân đối với xương sống.

- Ngực rộng và sâu, cân đối, tròn và đầy đặn ở phía sau vai. Xương sườn ngực dài, thưa và cong về phía sau. Lưng rộng và phẳng từ vai đến hông, xương sườn có độ cong tốt, gắn kết cân xứng với xương sống lưng. Hông rộng và phối hợp cân đối với lưng và mông. Khoảng cách giữa hai xương hông vừa phải. Hông tròn, gọn, không xệ, đều về phía sau, ngực và bụng kết hợp hài hòa; Các xương sườn bụng dài, thưa, cong và xuôi về phía sau.

- Mông rộng, phẳng, ít dốc, cơ mông phát triển tốt.

	Chân
	- Chân chắc khỏe, không vòng kiềng, không chạm khoeo, kết cấu hài hòa tự nhiên. Chân trước thẳng và song song với nhau. Chân sau nhìn từ phía sau phải tương đối thẳng, Nhìn từ bên sườn có độ cong nhẹ hướng về phía trước.

- Các khớp phải linh hoạt, vững chắc, kết hợp cân đối với chân, đi thẳng, chắc chắn và mạnh mẽ; Móng chân tương đối tròn đều hình bát úp, hai móng khít, đế móng dày. Khi bước đi, vết chân sau trùng hoặc gần trùng vết chân trước.

- Đuôi thẳng, dài đến khoeo, linh hoạt, gốc đuôi to, mỏm cuối của đuôi chụm.

	Cơ quan sinh dục
	Bộ phận sinh dục bình thường, 2 dịch hòa phát triển tốt, mềm mại và cân đối. Dương vật cử động bình thường trong bao quy đầu. Bao quy đầu bao kín dương vật khi trâu không hưng phấn.


 3. Yêu cầu đối với trâu cái chọn làm giống 

3.1. Về khối lượng cơ thể:  3 tuổi  ≥ 280 kg, 4 tuổi ≥ 320 kg, 5 tuổi ≥ 360 kg, từ 6 -10 tuổi ≥ 400 kg.
3.2. Về ngoại hình, thể chất: Chọn theo tiêu chuẩn sau: 

Bảng 4 - Ngoại hình trâu cái giống

	A. Đặc điểm chung

	Ngoại hình
	Toàn thân phát triển cân đối, kết cấu cơ thể vững chắc, khỏe mạnh, đi đứng nhanh nhẹn, lông da bóng mượt, phàm ăn.

	B. Đặc điểm các phần cơ thể

	Đầu và cổ
	- Đầu to dài vừa phải; sừng cong hình bán nguyệt, dài vừa phải, gốc sừng chắc và khỏe, sừng tròn đều, đỉnh sừng nhọn, các vết lõm trên mặt sừng rõ và sâu; trán phẳng; Mũi rộng vừa phải; mõm rộng, to; hàm khỏe rộng (mõm bẹ); Mắt lồi to và sáng, có khoảng cách cân đối; gân mặt nổi rõ; tai to;

- Cổ thanh mảnh, dài cân đối, đầu cổ kết hợp hài hòa.

	Thân mình
	- Vai tròn, đầy đặn, có bề rộng cân đối với xương sống.

- Ngực rộng và sâu, cân đối, tròn và đầy đặn ở phía sau vai.

- Lưng rộng và phẳng từ vai đến hông; xương sườn có độ cong tốt, gắn kết cân xứng với xương sống lưng.

- Hông rộng và phối hợp cân đối với lưng và mông, khoảng cách giữa hai xương hông rộng, gọn, không sệ, đều về phía sau, ngực và bụng kết hợp hài hòa; tĩnh mạch bụng nổi rõ. Mông rộng, ít dốc, cơ mông phát triển.

	Chân
	- Chân chắc khỏe, không chạm khoeo, kết cấu hài hòa tự nhiên. Chân trước có độ dài vừa phải, tương đối thẳng và song song với nhau. Chân sau nhìn từ phía sau phải tương đối thẳng, nhìn bên sườn có độ cong nhẹ hướng về phía trước.

- Móng chân tương đối tròn đều, hai móng khít, đế móng dày.

- Khi bước đi, vết chân sau trùng hoặc gần trùng vào vết chân trước; Đùi sau đầy đặn, cơ bắp phát triển.

- Đuôi dài đến khoeo, linh hoạt, gốc đuôi to, chùm lông đuôi chụm

	Vú và bộ phận sinh dục
	- Bầu vú và núm vú phát triển cân đối. Có 4 vú cân xứng, vị trí cách đều nhau, không có vú kẹ, núm vú to dài vừa phải, da mỏng mịn và đàn hồi, tĩnh mạch vú nổi rõ.

- Âm hộ mẩy đều, ít nếp nhăn.


3.3.Yêu cầu về sinh sản:

     Bảng 5 – Năng suất sinh sản

	Chỉ tiêu
	Mức yêu cầu 

	Tuổi phối giống lần đầu, tính bằng tháng, không lớn hơn 
	36

	Khối lượng phối giống lần đầu, tính bằng kg, không nhỏ hơn 
	280

	Tuổi đẻ lứa đầu, tính bằng tháng, không lớn hơn 
	46

	Tỷ lệ đẻ, tính bằng %, không nhỏ hơn 
	65

	Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ, tính bằng tháng, không lớn hơn 
	18

	Khối lượng nghé lúc sơ sinh, tính bằng kg, không nhỏ hơn 
	24

	Khối lượng nghé lúc 6 tháng tuổi, tính bằng kg, không nhỏ hơn 
	80


Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện. Hướng dẫn này được áp dụng từ ngày 23/9/2014 và thay thế Hướng dẫn số 1799/SNN-CN ngày 23/9/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị có văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (Thay báo cáo);

- UBND các huyện, thành phố;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang;

- Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh tỉnh Tuyên Quang;

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang;

- Giám đốc Sở (B/c);

- Các PGĐ Sở (Biết);
- Chi cục Phát triển nông thôn;

- Phòng KH-TC Sở;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện;

- Phòng Kinh tế thành phố;
- Website Sở;
- Lưu: VT, CN.
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PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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